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Câu 1 Điền từ 

-…………….: Cười theo người khác 

- …………..: Cười nhếch mép có vẻ khinh bỉ giận hờn. 

- ..……………: Cười chúm môi một cách kín đáo. 

-……………..: Cười để khỏi trả lời trực tiếp. 

- …………….: Cười vui vẻ để xua tan sự căng thẳng. 

Câu 2: Giải thích nghĩa của các từ sau và đặt câu với các từ ấy. 

Yếu điểm, an toàn, bảo đảm, dũng cảm, độc ác, nhân hậu, anh hùng.  

Câu 3: Hãy xác định nghĩa của từ “ăn” trong những câu sau 

a. Hai mẹ con thì ăn trắng mặc trơn.  
b. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta 

Chớ ăn cơm hẩm cháo hiu nhà người.  
c. Chuông khánh còn chẳng ăn ai… 

Gợi ý 

Câu 1:  

a. Cười góp 
b. Cưới mát 
c. Cười nụ 
d. Cười trừ 
e. Cười xòa 

Câu 2:  

Hs vận dụng các cách giải nghĩa của từ để giải thích các từ đã cho và đặt câu 

Mẫu: Yếu điểm 

- Yếu điểm: điểm quan trọng nhất.  
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Đặt câu: Xa lộ Yên Hòa là yếu điểm giao thông quan trọng giữa các tỉnh miền Đông và Sài 
Gòn.  

Câu 3:  

a. Ăn: ăn ngon, mặt đẹp sống nhàn hạ sung sướng.  
b. Ăn: cho vào cơ thể thức ăn để nuôi sống cơ thể.  
c. Ăn: giành phần thắng phần hơn.  
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